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2. Thông tin về môn học

- Tên môn học: Cầu lông 2
- Mã môn học: PES 1036
- Số tín chỉ: 01

- Môn học: Tự chọn
- Các môn học tiên quyết: Cầu lông 2, mã số môn học PES1036
- Các môn học kế tiếp: Cầu lông 3
- Các yêu cầu đối với môn học: Nhà tập, cột, lưới, vợt, cầu lông.
- Giờ tín chỉ: 15. Trong đó:

+ Lý thuyết:                  02 giờ tín chỉ

+ Thực hành:                11 giờ tín chỉ

+ Kiểm tra – đánh giá: 02 giờ tín chỉ

- Địa chỉ trung tâm phụ trách môn học: Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao, Đại học quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Sau khi học xong môn học sinh viên:
+ Củng cố kiến thức đã học

+ Nắm được nguyên lý kỹ thuật chiến thuật của môn cầu lông

+ Hiểu được các điều luật cơ bản, vận dụng vào trong quá trình tập luyện và thi đấu.
- Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên:

+ Sẽ củng cố và nâng cao kỹ năng đã học, 
+ thực hiện tốt các kỹ thuật và chiến thuật thi đấu của môn cầu lông
+ Sinh viên áp dụng thuần thục các kỹ năng đã được trang bị vào trong tập luyện cũng như thi đấu.
+ Hiểu và vận dụng các điều luật, kỹ thuật đã học vào tập luyện, thi đấu

- Thái độ, chuyên cần
Hình thành thái độ yêu thích, tự giác tích cực tập luyện và thi đấu môn cầu lông. 

4. Tóm tắt nội dung môn học 
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: một số điều luật môn cầu lông, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, thực hành các kỹ thuật di chuyển phòng thủ, tấn công và đánh cầu trên đầu, phương pháp thi đấu và các bài tập thể lực.
5. Nội dung chi tiết môn học 
5.1. Lý thuyết
5.1.1. Một số điều luật cơ bản môn cầu lông

Điều 9, Luật giao cầu
Điều 10, thi đấu đơn

Điều 11, thi đấu đôi

Điều 14, giao cầu lại 

5.1.2. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
5.2. Thực hành
5.2.1. Tập tư thế chuẩn bị cơ bản trong môn cầu lông
5.2.2. Tập di chuyển đơn bước 
5.2.3. Giới thiệu kỹ thuật di chuyển nhiều bước

- Kỹ thuật di chuyển ngang


- Kỹ thuật di chuyển tiến, lùi


- Kỹ thuật di chuyển bước nhảy

5.2.4. Kỹ thuật phát cầu (thuận tay, trái tay)
5.2.5. Kỹ thuật phòng thủ (đánh cầu phải trái thấp tay)
5.2.6. Kỹ thuật tấn công (đánh cầu phải trái cao tay)
5.2.7. Kỹ thuật đánh cầu trên đầu (cao sâu)
5.2.8. Kỹ thuật đập cầu thuận tay
6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc
1. Uỷ ban Thể dục thể thao, Luật cầu lông, NXB Thể dục thể thao Hà Nội, năm 2006
2. Trần Văn Vinh, Giáo trình cầu lông, NXB Thể dục thể thao, năm 2002.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ giáo dục thể chất, Cầu lông người bạn của mọi nhà, NXB thể dục thể thao Hà Nội, năm 1998.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Bành Mỹ Lệ - Hậu Chính Khánh, Cầu lông, NXB Thể dục thể thao, năm 2000
2. Vũ Như Lý, Nguyên lý kỹ thuật cầu lông, NXB Thể dục thể thao, năm 2001
3. Chương trình môn học cầu lông, NXB Thể dục thể thao Hà Nội, năm 2000.
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Kiểm tra – đánh giá
	

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	Nội dung 1
	1
	0,5
	
	1,5

	Nội dung 2
	1
	0,5
	
	1,5

	Nội dung 3
	
	1
	
	1

	Nội dung 4
	
	1
	
	1

	Nội dung 5
	
	1
	
	1

	Nội dung 6
	
	1
	
	1

	Nội dung 7
	
	1
	
	1

	Nội dung 8
	
	
	2
	2

	Nội dung 9
	
	1
	
	1

	Nội dung 10
	
	1
	
	1

	Nội dung 11
	
	1
	
	1

	Nội dung 12
	
	1
	
	1

	Nội dung 13
	
	1
	
	1

	Tổng
	2
	11
	2
	15


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Tuần 1 (Nội dung 1)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Lý thuyết
1 giờ tín chỉ
	1. Giới thiệu đề cương môn học
2. Phổ biến quy chế, yêu cầu môn học
3. Giới thiệu luật giao cầu
Điều 9, Luật giao cầu
Điều 10, thi đấu đơn

Điều 11, thi đấu đôi

Điều 14, giao cầu lại
	· Đọc đề cương môn học

· Xây dựng kế hoạch học tập
· Đọc TL2 tr. 15-20
· Đọc TL2 tr. 24-25

	Thực hành
0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	 1. Tập tư thế chuẩn bị trong môn cầu lông
 2. Tập kỹ thuật di chuyển đơn bước (tiến lùi-phải trái)
 3. Tập kỹ thuật phát cầu thấp tay (phải, trái)

 4. Thể lực: Bài tập phát triển sức bền chung và chuyên môn
	· Sinh viên tự giác tập luyện các bài tập bổ trợ.


Tuần 2: (Nội dung 2)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ
	 1. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
	- Đọc TL2 tr. 264-297

	Thực hành
0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	 1. Tập tư thế chuẩn bị trong môn cầu lông

 2. Tập di chuyển đơn bước tiến lùi (phải trái)
 3. Giới thiệu kỹ thuật di chuyển nhiều bước và bước nhảy

- Nêu một số lỗi thường mắc trong quá trình tập luyện
- Tổ chức tập luyện
 4. Tập kỹ thuật phát cầu thấp tay (phải, trái)
 5. Tập kỹ thuật đánh cầu phải trái thấp tay

 6. Thể lực: Bài tập phát triển sức bền chung và chuyên môn
	- Đọc TL2 tr. 35-38 
- Đọc TL2 tr. 39-40

- Đọc TL2 tr. 42-46

- Đọc TL2 tr. 54-56

- Đọc TL2 tr. 57-60


Tuần 3 (Nội dung 3)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Tập các nội dung đã học
 2. Giới thiệu kỹ thuật phát cầu cao xa
 3. Giáo viên thị phạm và phân tích kỹ thuật
- Nêu một số lỗi thường gặp khi thực hiện kỹ thuật, động tác
- Tổ chức tập luyện

 4. Tập luyện kỹ thuật đánh cầu phải trái thấp tay

 5. Thể lực: Các bài tập phát triển sức bền chung và chuyên môn
	Tập các bước di chuyển đã học.



Tuần 4 (Nội dung 4)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Tập các nội dung đã học
 2. Tập luyện kỹ thuật phát cầu phải trái thấp tay
 3. Tập luyện kỹ thuật đánh cầu phải trái thấp tay

 4. Giới thiệu kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.

- Thị phạm và phân tích kỹ thuật

- Nêu một số lỗi thường gặp khi thực hiện kỹ thuật động tác 
- Tổ chức tập luyện

 5. Thể lực: Các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền
	- Đọc TL2 tr. 61-63


Tuần 5 (Nội dung 5)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Tập các nội dung đã học

 2. Tập luyện kỹ thuật phát cầu phải trái thấp tay
 3. Tập luyện kỹ thuật đánh cầu phải trái thấp tay

 4. Tập kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.

 5. Giới thiệu kỹ thuật đánh cầu trái cao tay.

- Thị phạm và phân tích kỹ thuật

- Nêu một số lỗi thường gặp khi thực hiện kỹ thuật động tác 

- Tổ chức tập luyện
 6. Thể lực: Các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền
	- Đọc TL2 tr. 61-63


Tuần 6 (Nội dung 6)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Tập các nội dung đã học

 2. Tập luyện kỹ thuật phát cầu phải trái thấp tay
 3. Tập luyện kỹ thuật đánh cầu phải trái thấp tay

 4. Tập kỹ thuật đánh cầu phải trái cao tay.

 5. Giới thiệu kỹ thuật đánh cầu trên đầu.

- Thị phạm và phân tích kỹ thuật

- Nêu một số lỗi thường gặp khi thực hiện kỹ thuật động tác 

- Tổ chức tập luyện

 6. Thể lực: Các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền
	- Đọc TL2 tr. 66-67


Tuần 7 (Nội dung 7)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Tập các nội dung đã học

 2. Tập luyện kỹ thuật phát cầu phải trái thấp tay
 3. Tập luyện kỹ thuật đánh cầu phải trái thấp tay

 4. Tập kỹ thuật đánh cầu phải trái cao tay.

 5. Tập kỹ thuật đánh cầu trên đầu.

 6. Thể lực: Các bài tập phát triển sức nhanh, khéo léo, mềm dẻo
	


Tuần 8

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Kiểm tra đánh giá

(2 giờ tín chỉ)
	· Tổ chức kiểm tra giữa kỳ
	· Tập bài tập kiểm tra giữa kỳ


Tuần 9 (Nội dung 8)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Tập các nội dung đã học.
 2. Tập kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay vào ô quy định.
 3. Tập kỹ thuật đánh cầu trên đầu vào ô quy định.
 4. Bài tập di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu
 5. Bài tập di chuyển nhiều bước kết hợp bật nhảy đánh cầu

 6. Thể lực: Các bài tập phát triển sức nhanh, khéo léo, mềm dẻo
	- Tập các bài tập bổ trợ

- Tự phối hợp nhịp nhàng giữa di chuyển và thực hiện đánh cầu 


Tuần 10 (Nội dung 9)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Tập các nội dung đã học.

 2. Tập kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay vào ô quy định.

 3. Tập kỹ thuật đánh cầu trên đầu vào ô quy định.

 4. Bài tập di chuyển kết hợp đánh cầu

 5. Giới thiệu kỹ thuật đập cầu thuận tay

- Thị phạm và phân tích kỹ thuật

- Nêu một số lỗi thường gặp khi thực hiện kỹ thuật động tác 

- Tổ chức tập luyện 

 6. Thể lực: Các bài tập phát triển sức nhanh, khéo léo, mềm dẻo
	- Tập các nội dung đã học

- Đọc TL2 tr. 64-66




Tuần 11 (Nội dung 10)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Giới thiệu nội dung và hình thức kiểm tra cuối kỳ

 2. Tập kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay vào ô quy định.

 3. Tập kỹ thuật đánh cầu trên đầu vào ô quy định.

 4. Bài tập di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu

 5. Tập kỹ thuật đập cầu thuận tay

 6. Thể lực: Các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền
	· Tập nội dung thi cuối kỳ, xem mục 9.2.2



Tuần 12 (Nội dung 11)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Tập nội dung và hình thức kiểm tra cuối kỳ
 2. Tập kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay vào ô quy định

 3. Tập kỹ thuật đánh cầu trên đầu vào ô quy định
 4. Thể lực: Các bài tập thể lực chung và thể lực chuyên môn.
	· Bài tập phối hợp theo nhóm




Tuần 13 (Nội dung 12)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	 1. Ôn tập các nội dung kiểm tra cuối kỳ
 2. Thông báo các điểm thành phần cho sinh viên
 3. Phổ biến yêu cầu và công  tác chuẩn bị thi cuối kỳ
 4. Thể lực: Các bài tập thể lực chung và thể lực chuyên môn.
	· Hoàn thiện nội dung thi cuối kỳ.



Tuần 14 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị

	Kiểm tra đánh giá
	Tổ chức thi cuối kỳ cho sinh viên
	- Sinh viên chuẩn bị tốt về tâm lý 


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên


- Yêu cầu sinh viên phải làm: đọc tài liệu tham khảo, tự tập luyện...

- Sinh viên phải tích lũy đủ các điểm kiểm tra - đánh giá theo quy định trong đề cương môn học.
- Tham gia học đảm bảo 80% số giờ tín chỉ.

- Sinh viên phải mang thẻ sinh viên trong quá trình học và kiểm tra.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên:        10%

- Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 

30%

- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 

60%               

9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 

9.2.1. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ

- Nội dung: Đánh cầu phải trái thấp tay. 
- Tiêu chí đánh giá: 
+ Tính số lần thực hiện tối đa 20 quả.

+ Tính số lần thực hiện liên tục và đúng kỹ thuật

9.2.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ

- Nội dung: 

+ Thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay, trái tay vào ô quy định

+ Thực hiện kỹ thuật đánh cầu trên đầu vào ô quy định
- Tiêu chí đánh giá:

+ Thực hiện đúng kỹ  thuật, không phạm luật
+ Cầu rơi vào đúng ô qui định 
9.3. Lịch thi, kiểm tra 

- Kiểm tra giữa kỳ:    Tuần thứ 8

- Thi cuối kỳ:             Tuần thứ 15

            Duyệt
                                 Phòng đào tạo                     Giảng viên

(Thủ trưởng đơn vị Đào tạo)









             Nguyễn Thị Đào
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